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TT Khối lớp
Danh mục ĐDTB-DH 

hiện có

Số lượng 

(bộ)

So với yêu 

cầu tối 

thiểu đủ 

(thiếu)
Toán 169 Đủ

Tiếng Việt 156 Đủ

Toán 164 Đủ

Tiếng Việt 5 Thiếu

Toán 253 Đủ

Tiếng Việt 5 Thiếu

Toán 178 Đủ

Kỹ thuật 252 Thiếu

Toán 81 Thiếu

Kỹ thuật 42 Thiếu

V. Thiết bị điện tử -tin đang sử dụng phục vụ học tập

TT Danh mục thiết bị hiện có Số lượng

1 Máy tính để bàn 20

2 Máy tính xách tay 11

3 Đài cat xét 1

4 Đầu video/ đầu đĩa 1

5 Máy chiếu 25

6 Ti vi 3

7 Đàn 3

8 Máy in 6

VI. Nhà vệ sinh

TT Danh mục nhà vệ sinh Số lượng Diện tích

Diện tích 

bình 

quân/GV/HS

1 Dùng cho giáo viên 3 42 1,16/GV

2 Dùng cho học sinh 4 160 0.2/HS

3
Đạt chuẩn vệ sinh theo 

quy định
7 202

1

2

3

5

Lớp 44

Đủ

So với yêu cầu tối 

thiểu đủ (thiếu)

Thiếu 2

Đủ

Đủ

Đủ

Đủ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 5

Đủ

Đủ
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VIL. C¡ sö vt ch¥t, trang thi¿t bË khác. 
TT 

|Ch°a �¡t chu©n vÇ sinh 
theo quy �Ënh. 
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Tên �iêm tr°Ýng 

�iÃm tr°Ýng 1 

0 

Danh måc CSVC, 
trang TB 

Nguôn n°Ûc sinh ho¡t 
hãp vÇ sinh 

NguÓn �iÇn (l°Ûi, phát 
�iÇn riêng) 

K¿t nÑi Intenernet 

Trang thông tin �iÇn tí 
|T°Ýng rào xây 
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�éc Hãp, ngày 25 tháng 8 n�m 2023 
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Không 

°ßng �¡n vË 

HIÆU TRU NG 
Kouyên Ihi Bich Boan 
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